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Phụ lục 2
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM
HỘI THI NVSP - VN - TDTT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TOÀN QUỐC
LẴN THỤ 4 - NẼM 2009
	TT
	Tên đơn vị
	NV Sư phạm
	Văn nghệ
	Thố thao
	Tổng thứ hạng
	Xếp hạng

	
	
	Điểm
	Xếp hạng
	Điểm
	Xếp hạng
	Điểm
	Xếp hạn
	
	

	I
	Các trường tham gia đủ cả 3 nội dung của Hội thi (Được xếp hạng toàn đoàn)

	1
	ĐHSP Thái Nguyên
	35.97
	1
	8.38
	10
	420
	1
	12
	1

	2
	ĐHSP Hà Nội
	32.69
	8
	9.45
	1
	254
	3
	12
	2

	3
	Đại học Vinh
	35.40
	2
	8.95
	5
	116
	8
	15
	3

	4
	Cao đẳng Sơn La
	35.70
	4
	9.07
	3
	101
	10
	17
	4

	5
	Cao đẳng SP Hà Nội
	35.65
	5
	8.50
	8
	167
	5
	18
	5

	6
	Đại học SP TDTT Hà Nội
	31.55
	11
	8.78
	6
	291
	2
	19
	6

	7
	Đại hoc SP Hà Nội 2
	34.30
	3
	8.18
	15
	189
	4
	22
	7

	8
	Cao đẳng SP Thái Nguyên
	33.60
	14
	9.19
	2
	147
	6
	22
	8

	9
	Đại học Sài Gòn
	33.28
	6
	9.00
	4
	64
	15
	25
	9

	10
	Đại học SP TP Hồ Chí Minh
	30.95
	14
	8.71
	7
	104
	9
	30
	10

	11
	Cao đẳng SP Gia Lai
	35.15
	6
	8.44
	9
	20
	22
	37
	11

	12
	Đại học Hải Phòng
	32.45
	9
	7.97
	22
	138
	7
	38
	12

	13
	CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu
	35.75
	3
	8.35
	11
	12
	26
	40
	13

	14
	CĐSP Bắc Ninh
	35.15
	6
	8.07
	18
	35
	19
	43
	14

	15
	Cao đẳng SP KT Nam §Þnh
	31.39
	13
	8.11
	16
	71
	13
	42
	15

	16
	Cao đẳng SP Hà Tây - HN
	36.25
	2
	8.03
	19
	19
	23
	44
	16

	17
	Cao đẳng SP Hà Nam
	36.40
	1
	7.81
	31
	65
	14
	46
	17

	18
	Đại học SP Đà Nẵng
	33.95
	4
	8.11
	16
	15
	25
	45
	18

	19
	Đạ?i họ?c Thự Dẵu 1
	33.85
	5
	8.30
	13
	11
	27
	45
	19

	20
	Cao đẳng SP Hải Dương
	33.50
	16
	8.33
	12
	44
	17
	45
	20

	21
	Cao đẳng NGT Bắc Ninh
	34.20
	11
	7.98
	21
	36
	18
	50
	21

	22
	Cao đẳ?ng Cẵn Thể
	33.55
	15
	7.86
	29
	101
	10
	54
	22

	23
	Cao đẳ?ng SP BÊc CỰn
	34.65
	9
	7.88
	26
	26
	21
	56
	23

	24
	Đại học Hùng Vương
	30.18
	16
	7.88
	26
	59
	16
	58
	24

	25
	Đại học SP KT TP HCM
	32.82
	7
	7.72
	32
	29
	20
	59
	25

	26
	ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
	32.13
	10
	7.94
	25
	9
	28
	63
	26

	27
	Cao đẳng SP Lạng Sơn
	33.65
	13
	7.95
	24
	8
	30
	67
	27

	28
	Cao đẳng SP Đồng Nai
	33.45
	17
	7.87
	28
	16
	24
	69
	28

	29
	Cao đẳng SP Bình Phước
	34.00
	12
	7.60
	33
	9
	28
	73
	29

	II
	Các trường không tham gia đủ 3 nội dung (Không được xếp hạng toàn đoàn)

	30
	Cao đẳng SP Điện Biên
	34.80
	8
	8.21
	14
	
	
	22
	30

	31
	Cao đẳng SP Trà Vinh
	34.60
	10
	7.97
	22
	
	
	32
	31

	32
	Cao đẳng SP Quảng Ninh
	33.45
	17
	8.02
	20
	
	
	37
	32

	33
	Đại học SP TDTT TP HCM
	
	
	7.85
	30
	78
	12
	42
	33

	34
	ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
	31.50
	12
	7.48
	34
	 
	 
	46
	34

	35
	Đại học Tây Nguyên
	30.92
	15
	6.15
	35
	 
	 
	50
	35


(Nguồn số liệu: Trích báo cáo kết quả Hội thi NVSP - VN - TT lần thứ  IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
